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Năm học 2024-2025

Lớp 6A1
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Tin học Giáo dục 
thể chất Toán Toán Ngoại ngữ

2 Ngữ văn NT(AN) Lịch sử và 
Địa lí Toán Toán Ngoại ngữ

3 Giáo dục 
thể chất

Lịch sử và 
Địa lí

Lịch sử và 
Địa lí Ngoại ngữ TrNg2 Giáo dục 

công dân

4 Khoa học 
tự nhiên Ngữ văn Khoa học 

tự nhiên Công nghệ Ngữ văn TrNg3

5 Ngữ văn Khoa học 
tự nhiên NT(MT) Giáo dục 

địa phương
Khoa học 
tự nhiên

Lớp 6A2
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Công nghệ Lịch sử và 
Địa lí TrNg2 Giáo dục 

công dân
Khoa học 
tự nhiên

2 Tin học Toán Ngữ văn Giáo dục 
địa phương Toán Giáo dục 

thể chất

3 Khoa học 
tự nhiên

Khoa học 
tự nhiên

Khoa học 
tự nhiên Toán Lịch sử và 

Địa lí Ngoại ngữ

4 NT(AN) Ngoại ngữ Giáo dục 
thể chất Ngữ văn Lịch sử và 

Địa lí NT(MT)

5 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn TrNg3

Lớp 6A3
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Toán NT(MT) Giáo dục 
địa phương Ngữ văn Khoa học 

tự nhiên

2 Ngoại ngữ TrNg2 Giáo dục 
thể chất

Giáo dục 
công dân Ngữ văn Toán



3 Lịch sử và 
Địa lí Công nghệ Khoa học 

tự nhiên Toán Toán Khoa học 
tự nhiên

4 Giáo dục 
thể chất

Lịch sử và 
Địa lí

Khoa học 
tự nhiên Tin học Ngoại ngữ TrNg3

5 Lịch sử và 
Địa lí Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ NT(AN)

Lớp 6A4
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch sử và 
Địa lí

2 Giáo dục 
thể chất

Lịch sử và 
Địa lí

Giáo dục 
thể chất Ngoại ngữ Lịch sử và 

Địa lí Ngữ văn

3 Giáo dục 
địa phương

Giáo dục 
công dân NT(MT) Toán TrNg2 Ngữ văn

4 Toán NT(AN) Toán Khoa học 
tự nhiên Tin học TrNg3

5 Khoa học 
tự nhiên Công nghệ Khoa học 

tự nhiên
Khoa học 
tự nhiên Toán

Lớp 6A5
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Khoa học 
tự nhiên Toán Toán Toán Tin học

2 Giáo dục 
thể chất

Khoa học 
tự nhiên

Lịch sử và 
Địa lí Ngữ văn Toán Giáo dục 

thể chất

3 Ngoại ngữ NT(AN) Lịch sử và 
Địa lí

Giáo dục 
địa phương

Lịch sử và 
Địa lí TrNg2

4 NT(MT) Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Khoa học 
tự nhiên TrNg3

5 Ngữ văn Ngoại ngữ Giáo dục 
công dân Ngữ văn Khoa học 

tự nhiên

Lớp 6A6
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



1 TrNg1 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Khoa học 
tự nhiên Toán

2 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Giáo dục 
công dân

Giáo dục 
thể chất Công nghệ

3 Giáo dục 
thể chất NT(MT) Toán NT(AN) Khoa học 

tự nhiên
Lịch sử và 

Địa lí

4 Ngoại ngữ Lịch sử và 
Địa lí Tin học Khoa học 

tự nhiên
Giáo dục 

địa phương TrNg3

5 TrNg2 Lịch sử và 
Địa lí Toán Khoa học 

tự nhiên Ngữ văn

Lớp 7A1
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 NT(AN) Ngoại ngữ Toán Toán NT(MT)

2 Ngoại ngữ Giáo dục 
thể chất Tin học TrNg2 Lịch sử và 

Địa lí
Khoa học 
tự nhiên

3 Ngoại ngữ Giáo dục 
địa phương

Lịch sử và 
Địa lí Ngữ văn Lịch sử và 

Địa lí
Giáo dục 
công dân

4 Toán Ngữ văn Toán Khoa học 
tự nhiên

Giáo dục 
thể chất TrNg3

5 Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn Khoa học 
tự nhiên

Khoa học 
tự nhiên

Lớp 7A2
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Lịch sử và 
Địa lí Toán Khoa học 

tự nhiên TrNg2 Giáo dục 
công dân

2 Giáo dục 
thể chất NT(MT) Công nghệ Lịch sử và 

Địa lí
Khoa học 
tự nhiên

Giáo dục 
địa phương

3 Khoa học 
tự nhiên Toán Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn NT(AN)

4 Ngoại ngữ Ngữ văn Giáo dục 
thể chất Ngoại ngữ Ngữ văn TrNg3

5 Toán Ngữ văn Khoa học 
tự nhiên

Lịch sử và 
Địa lí Toán

Lớp 7A3
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025



Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Ngoại ngữ Khoa học 
tự nhiên Công nghệ Ngoại ngữ Khoa học 

tự nhiên

2 Toán Giáo dục 
công dân

Khoa học 
tự nhiên Ngữ văn Giáo dục 

thể chất NT(AN)

3 Lịch sử và 
Địa lí

Lịch sử và 
Địa lí

Giáo dục 
thể chất Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

4 Khoa học 
tự nhiên

Lịch sử và 
Địa lí Ngữ văn Toán Tin học TrNg3

5 Giáo dục 
địa phương NT(MT) Ngữ văn Toán TrNg2

Lớp 7A4
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 NT(MT) Tin học Lịch sử và 
Địa lí

Lịch sử và 
Địa lí Ngữ văn

2 Giáo dục 
công dân Toán Lịch sử và 

Địa lí
Khoa học 
tự nhiên Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Giáo dục 
địa phương Toán TrNg2 Ngữ văn Giáo dục 

thể chất
Khoa học 
tự nhiên

4 Toán Ngoại ngữ Khoa học 
tự nhiên

Giáo dục 
thể chất

Khoa học 
tự nhiên TrNg3

5 Ngữ văn Ngoại ngữ NT(AN) Toán Công nghệ

Lớp 7A5
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Lịch sử và 
Địa lí

Khoa học 
tự nhiên

Giáo dục 
thể chất Tin học Ngoại ngữ

2 NT(MT) Ngữ văn Khoa học 
tự nhiên Toán Toán Ngoại ngữ

3 Lịch sử và 
Địa lí Ngoại ngữ Lịch sử và 

Địa lí
Giáo dục 
công dân

Giáo dục 
địa phương

Khoa học 
tự nhiên

4 Khoa học 
tự nhiên

Giáo dục 
thể chất Toán Ngữ văn Ngữ văn NT(AN)

5 TrNg2 Toán Công nghệ Ngữ văn TrNg3

Lớp 7A6



Có tác dụng từ ngày 20/01/2025
Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Công nghệ Ngữ văn Khoa học 
tự nhiên

Giáo dục 
thể chất

Khoa học 
tự nhiên

2 Toán Ngoại ngữ NT(AN) Khoa học 
tự nhiên Toán Ngữ văn

3 TrNg2 Giáo dục 
công dân

Khoa học 
tự nhiên

Giáo dục 
thể chất

Lịch sử và 
Địa lí NT(MT)

4 Giáo dục 
địa phương

Lịch sử và 
Địa lí Ngữ văn Toán Ngoại ngữ TrNg3

5 Ngữ văn Lịch sử và 
Địa lí Toán Tin học Ngoại ngữ

Lớp 8A1
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Ngoại ngữ Toán Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn
2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán NT(MT) Toán

3 KHTN(Lí) Giáo dục 
công dân

Giáo dục 
thể chất

Lịch sử và 
Địa lí TrNg2 Giáo dục 

thể chất

4 Tin học KHTN 
(hoá sinh) NT(AN) Ngữ văn Công nghệ KHTN 

(hoá sinh)

5 KHTN 
(hoá sinh)

Lịch sử và 
Địa lí

Giáo dục 
địa phương Ngữ văn Lịch sử và 

Địa lí TrNg3

Lớp 8A2
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Lịch sử và 
Địa lí

Giáo dục 
công dân

KHTN 
(hoá sinh) Ngữ văn Giáo dục 

thể chất

2 Ngữ văn Lịch sử và 
Địa lí Toán NT(MT) KHTN 

(hoá sinh) Công nghệ

3 Ngữ văn KHTN(Lí) Giáo dục 
địa phương Ngoại ngữ NT(AN) KHTN 

(hoá sinh)

4 Ngoại ngữ Lịch sử và 
Địa lí Ngữ văn Toán Ngoại ngữ TrNg2

5 Toán Giáo dục 
thể chất Công nghệ Toán Tin học TrNg3



Lớp 8A3
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Giáo dục 
địa phương

Giáo dục 
thể chất Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Toán Tin học NT(MT) Giáo dục 
công dân

Lịch sử và 
Địa lí Toán

3 Ngữ văn TrNg2 Ngoại ngữ KHTN(Lí) Toán Lịch sử và 
Địa lí

4 Giáo dục 
thể chất

KHTN 
(hoá sinh) Ngoại ngữ Công nghệ NT(AN) Công nghệ

5 Toán KHTN 
(hoá sinh) Ngữ văn KHTN 

(hoá sinh)
Lịch sử và 

Địa lí TrNg3

Lớp 8A4
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Giáo dục 
thể chất Toán Giáo dục 

công dân
KHTN 

(hoá sinh) NT(AN)

2 Ngữ văn Giáo dục 
địa phương KHTN(Lí) Công nghệ Giáo dục 

thể chất TrNg2

3 NT(MT) Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học Toán

4 Toán Toán Ngữ văn Lịch sử và 
Địa lí

Lịch sử và 
Địa lí Ngoại ngữ

5 Công nghệ KHTN 
(hoá sinh) Ngữ văn Lịch sử và 

Địa lí
KHTN 

(hoá sinh) TrNg3

Lớp 8A5
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Ngoại ngữ Ngữ văn NT(MT) Giáo dục 
thể chất

KHTN 
(hoá sinh)

2 Toán Công nghệ Toán Ngữ văn NT(AN) Toán

3 Ngữ văn Giáo dục 
thể chất Công nghệ Ngữ văn TrNg2 Toán

4 KHTN 
(hoá sinh)

KHTN 
(hoá sinh) Ngoại ngữ Lịch sử và 

Địa lí
Lịch sử và 

Địa lí KHTN(Lí)

5 Giáo dục 
công dân Tin học Ngoại ngữ Lịch sử và 

Địa lí
Giáo dục 

địa phương TrNg3



Lớp 8A6
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Ngữ văn KHTN 
(hoá sinh) Ngoại ngữ NT(MT) Lịch sử và 

Địa lí

2 NT(AN) Giáo dục 
thể chất

KHTN 
(hoá sinh) Ngoại ngữ Tin học Lịch sử và 

Địa lí

3 Ngữ văn Toán Giáo dục 
địa phương Công nghệ Giáo dục 

thể chất
KHTN 

(hoá sinh)

4 Ngoại ngữ TrNg2 Giáo dục 
công dân Ngữ văn Toán Công nghệ

5 Toán KHTN(Lí) Lịch sử và 
Địa lí Ngữ văn Toán TrNg3

Lớp 9A1
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 KHTN(Lí) Ngữ văn Giáo dục 
công dân Ngoại ngữ Giáo dục 

thể chất

2 Toán Công nghệ Giáo dục 
thể chất Toán Ngoại ngữ LS,ĐL(Đ)

3 KHTN 
(hoá sinh) Ngoại ngữ NT(AN) NT(MT) LS,ĐL(Đ) Ngữ văn

4 Toán Tin học KHTN 
(hoá sinh) TrNg2 Ngữ văn TrNg3

5 LS,ĐL(S) Giáo dục 
địa phương

KHTN 
(hoá sinh) Toán Ngữ văn

Lớp 9A2
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Toán TrNg2 Ngữ văn Giáo dục 
thể chất Toán

2 Ngữ văn LS,ĐL(Đ) KHTN 
(hoá sinh) Ngoại ngữ KHTN 

(hoá sinh) Ngữ văn

3 Giáo dục 
địa phương Tin học Giáo dục 

thể chất LS,ĐL(Đ) NT(MT) KHTN 
(hoá sinh)

4 Toán Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ TrNg3



5 Giáo dục 
công dân KHTN(Lí) LS,ĐL(S) NT(AN) Ngoại ngữ

Lớp 9A3
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 KHTN 
(hoá sinh) TrNg2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN 

(hoá sinh)

2 Giáo dục 
địa phương KHTN(Lí) Toán Toán Ngoại ngữ NT(MT)

3 NT(AN) LS,ĐL(S) Giáo dục 
công dân Tin học Giáo dục 

thể chất Toán

4 Giáo dục 
thể chất Ngữ văn Ngữ văn KHTN 

(hoá sinh) Công nghệ TrNg3

5 Ngữ văn Ngữ văn LS,ĐL(Đ) Toán LS,ĐL(Đ)

Lớp 9A4
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 Ngữ văn Giáo dục 
thể chất LS,ĐL(S) KHTN 

(hoá sinh) Toán

2 Ngữ văn Ngữ văn TrNg2 NT(AN) Giáo dục 
công dân

KHTN 
(hoá sinh)

3 KHTN(Lí) KHTN 
(hoá sinh) Ngữ văn Giáo dục 

địa phương Ngoại ngữ Giáo dục 
thể chất

4 Toán Công nghệ LS,ĐL(Đ) Ngoại ngữ Toán TrNg3
5 LS,ĐL(Đ) Toán Tin học Ngoại ngữ NT(MT)

Lớp 9A5
Có tác dụng từ ngày 20/01/2025

Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TrNg1 KHTN 
(hoá sinh) Ngữ văn NT(AN) Toán Ngoại ngữ

2 Ngữ văn KHTN 
(hoá sinh) Ngữ văn TrNg2 LS,ĐL(Đ) Ngoại ngữ

3 LS,ĐL(Đ) Toán Toán Ngoại ngữ KHTN 
(hoá sinh) LS,ĐL(S)

4 Toán KHTN(Lí) Giáo dục 
thể chất

Giáo dục 
địa phương

Giáo dục 
thể chất TrNg3



5 Tin học Giáo dục 
công dân Công nghệ NT(MT) Ngữ văn


